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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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CÔNG KHAI

THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN HỌC PHÍ NĂM 2019
Đơn vị tính: Đồng

1. NGÂN SÁCH NĂM 2019
	TT
	DIỄN GIẢI
	Dự toán 

Được cấp 
	Số tiền chi theo dự toán 
	Số tiền tồn

	A
	Ngân sách nhà nước
	
	
	

	I
	Dự toán ngân sách nhà nước cấp 
	3.281.100.000
	
	

	1
	Loại 490 khoản 493
	
	
	

	II
	Tổng số chi trong năm 201
	
	3.281.100.000
	

	
	-Mục: 6000 tiền lương
	
	1.433.629.900
	

	
	-Mục: 6051 tiền công trả cho LĐTX theo
HĐ
	
	57.368.100
	

	
	-Mục: 6100 phụ cấp lương
	
	1.036.915.500
	

	
	-Mục: 6150 học bổng và hỗ trợ cán bộ đi học
	
	
	

	
	-Mục 6250 phúc lợi tập thể (phép)
	
	6.254.300
	

	
	-Mục 6300 các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
	
	404.754.400
	

	
	-Mục 6400 các khoản thanh toán khác cho cá nhân
	
	
	

	
	-Mục 6500 thanh toán dịch vụ công cộng (Nước, điện, VS môi trường)
	
	14.865.000
	

	
	-Mục 6550 vật tư văn phòng (VPP, vật tư văn phòng khác)
	
	91.488.900
	

	
	-Mục 6600 thông tin tuyên truyền liên lạc (Mạng, thuê bao điện thoại, tuyên truyền quảng cáo)
	
	26.212.400
	

	
	- Mục 6650 Hội nghị
	
	3.199.600
	

	
	-Mục 6700: Công tác phí
	
	6.000.000
	

	
	-Mục 6750: Chi phí thuê mướn
	
	
	

	
	-Mục 6900: Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn (sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng, các tài sản công trình hạ tầng khác)
	
	163.898.000
	

	
	-Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành (Chi mua hàng hoá, đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động, chi nghiệp vụ chuyên ngành)
	
	9.680.300
	

	
	-Mục 7750: Chi khác (Chi các khoản phí, lệ phí, bảo hiểm tài sản, các khoản khác)
	
	26.833.600
	

	III
	Số dư ngân sách năm 2019
	
	
	0


2. THU – CHI HỌC PHÍ
	TT
	DIỄN GIẢI
	Số tiền thu học phí 
	Số tiền chi 
	Số tồn

	A
	Tổng số học phí
	66.150.100
	
	

	I
	Dư năm trước chuyển sang
	10.650.600
	
	

	II
	Tổng số thu
	55.499.500
	
	

	1
	Thu phí, lệ phí
	
	
	

	
	  Thu tiền học phí năm 2019 tại đơn vị 
	39.299.500
	
	

	
	Thu tiền cấp bù học phí phòng chuyển ngày 12/12/2018 
	16.200.000
	
	

	III
	Tổng số chi
	
	54.031.700
	

	
	Mục 6000 Tiền lương truy lĩnh nâng mức lương cơ bản
	
	
	

	
	Mục 6301,6302,6304: BHXH, BHYT, BHTN truy lĩnh 6 tháng nâng mức lương cơ bản
	
	16.451.600
	

	
	Mục 6304: Kinh phí công đoàn
	
	
	

	
	Mục 6552 Công cụ dụng cụ văn phòng
	
	
	

	
	Mục 7049 Chi khác 
	
	22.097.700
	

	
	Mục 6900 sửa chữa 
	
	15.482.400
	

	III
	Số tiền dư cuối năm 2019 Học phí
	
	
	12.118.400
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